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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI TẠI SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 643/TTr-STTTT ngày 05 tháng 8 năm 2010 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1781/SNV-TCBM ngày 01 tháng 10 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại Sở Thông tin và Truyền thông kèm theo Tờ trình số 643/TTr-STTTT ngày 05 tháng 8 năm 2010 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Đề án bảo đảm nội dung tiến độ và hiệu quả.

Chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy trình và thủ tục để triển khai thực hiện Đề án đã được phê duyệt.

Tiến hành thẩm định, lựa chọn các đơn vị tư vấn, thiết kế các giải pháp phần mềm công nghệ thông tin.

2. Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn, thẩm định và phối hợp thực hiện các nội dung có liên quan theo chức năng.

3. Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc triển khai và chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
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ĐỀ ÁN
THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI TẠI SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
I. Cơ sở pháp lý của Đề án

- Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2006 - 2010;  

- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước địa phương;

- Quyết định số 3419/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2010 của tỉnh;

- Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;

- Công văn số 2802/UBND-VP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về việc xây dựng đề án triển khai thực hiện mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại.

II. Nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại

1. Thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật.

2. Công khai các thủ tục hành chính, hồ sơ, phí, lệ phí và thời gian giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân. 

3. Nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

4. Bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện, đúng thời gian cho tổ chức, cá nhân.

5. Đảm bảo sự phối hợp có hiệu quả giữa các cơ quan hành chính nhà nước để giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân.

6. Áp dụng triệt để công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

7. Tăng cường sự giám sát của cơ quan hành chính và của người dân, doanh nghiệp đối với cán bộ, công chức tham gia giải quyết thủ tục hành chính thông qua các công cụ giám sát hiện đại.

III. Các lĩnh vực và quy trình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

1. Các lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông các loại hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc 19 lĩnh vực sau:

- Cấp giấy phép hoạt động in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài.

- Cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài sản phẩm không phải là xuất bản phẩm.

- Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm.

- Cấp giấy phép hoạt động in.

- Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.

- Cấp giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm.

- Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh.

- Cấp giấy xác nhận đăng ký in vàng mã.

- Cấp giấy chứng nhận đăng ký thiết bị ngành in cho máy photocopy màu.

- Chấp thuận việc thành lập và hoạt động cơ quan đại diện, cử phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí ngoài tỉnh.

- Chấp thuận việc tổ chức họp báo.

- Cấp giấy phép xuất bản bản tin.

- Cấp Giấy phép trưng bày tủ thông tin.

- Cấp giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO).

- Thẩm định thiết kế sơ bộ dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Thẩm tra, xác nhận sản lượng viễn thông công ích.

- Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình bưu chính viễn thông.

- Thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính.

- Thủ tục xử lý tố cáo.

Trong đó dự kiến tất cả các thủ tục hành chính thuộc 19 lĩnh vực trên sẽ thực hiện ở mức độ 3 khi hệ thống một cửa liên thông theo hướng hiện đại đi vào hoạt động.

2. Quy trình giải quyết thủ tục theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

2.1. Sơ đồ quy trình:
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2.2. Chú thích quy trình:

Quy trình một cửa liên thông:

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến máy xếp hàng tự động để lấy số thứ tự theo lĩnh vực mà mình có nhu cầu; hoàn chỉnh hồ sơ, biểu mẫu theo quy định. Khi đến lượt giao dịch (có bảng điện tử hiển thị số thứ tự và loa gọi), tổ chức, cá nhân đến quầy giao dịch của lĩnh vực đó (1) để liên hệ, nộp hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Sau khi kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân; giao phiếu biên nhận, tác nghiệp vào phần mềm quản lý và chuyển hồ sơ cho các cơ quan có chức năng thụ lý (2).

- Sau khi nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các cơ quan chức năng thụ lý hồ sơ thực hiện như sau:

+ Đối với các hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, các phòng chức năng thụ lý hồ sơ thực hiện các tác nghiệp chuyên môn, sau đó trình Giám đốc (hoặc Phó Giám đốc) Sở để giải quyết (5) và nhận lại kết quả giải quyết (6), sau đó chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (7);

+ Đối với những hồ sơ mà việc giải quyết có liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm chuyên môn của các cơ quan khác, các cơ quan chức năng thụ lý hồ sơ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan này để hoàn thành các tác nghiệp (3) và nhận lại kết quả xử lý (4); sau đó thụ lý hồ sơ tiếp tục trình Giám đốc (hoặc Phó Giám đốc) Sở giải quyết (5) và nhận lại kết quả (6), sau đó chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (7).

- Sau khi nhận kết quả giải quyết từ các cơ quan chức năng thụ lý hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiến hành trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (8); vào sổ theo dõi, thu phiếu biên nhận, phí và lệ phí theo quy định.

Quy trình một cửa điện tử liên thông: Thứ tự và nội dung thực hiện giống như Quy trình một cửa liên thông nhưng việc tác nghiệp và chuyển công việc được thực hiện trên hệ thống phần mềm tin học cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến. 

IV. Tổ chức bộ máy của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1. Tổ chức bộ máy và nhân sự

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở. Cán bộ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là cán bộ, công chức thuộc văn phòng Sở. 

Cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là những người có trình độ chuyên môn, có kỹ năng nghiệp vụ tốt, có phẩm chất đạo đức và khả năng giao tiếp, có thái độ nhiệt tình, tận tụy phục vụ nhân dân; thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo đúng quy định, bảo đảm việc tiếp nhận và trả kết quả đối với các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực được áp dụng giải quyết theo cơ chế một của, cơ chế một cửa liên thông.

Số lượng cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong dự kiến 01 người.

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, tết), cụ thể:

- Buổi sáng từ: 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều từ: 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

V. Cơ sở vật chất và trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1. Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp phòng làm việc của Bộ phận một cửa

Hiện nay, không gian làm việc bố trí cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở rất chật hẹp nên không đủ điều kiện để triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại như quy định. 

Kinh phí dự trù để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp phòng làm việc của Bộ phận một cửa là 144.100.000 đồng (chi tiết trình bày tại Phụ lục I). 

2. Trang bị các thiết bị điện tử và phần mềm một cửa điện tử

Phần mềm một cửa điện tử được hiểu là một ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tin học hóa các giao dịch giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan hành chính nhà nước và giữa các cơ quan hành chính nhà nước theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương, để giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước thông qua các thủ tục hành chính. Chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống Phần mềm một cửa điện tử thực hiện theo Công văn số 1725/BTTTT-ƯDCNTT, ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho hệ thống một cửa điện tử, bao gồm cả “Danh mục chức năng cần có” và “Danh mục chức năng nên có” (có văn bản đính kèm). Về cơ bản, Hệ thống phần mềm một cửa điện tử bao gồm 6 tính năng cơ bản như sau: 

1. Cổng thông tin điện tử của Sở (nâng cấp);

2. Phần mềm quản lý văn bản và điều hành kết hợp với ISO 9001:2008; 

3. Dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 kết hợp với ISO 9001:2008 và tích hợp quá trình xử lý công việc vào phần mềm quản lý văn bản và điều hành; 

4. Phần mềm một cửa điện tử liên thông kết hợp với ISO 9001:2008 và tích hợp quá trình xử lý công việc vào phần mềm quản lý văn bản và điều hành;

5. Gửi/nhận văn bản, gửi/ nhận hồ sơ dịch vụ hành chính công giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

6. Kết hợp chữ ký số và chứng thực điện tử của Ban Cơ yếu Chính phủ (sẽ triển khai trong dự án khác) để gửi/ nhận văn bản và hồ sơ công việc điện tử giữa các cơ quan, đơn vị.

Cùng với việc đầu tư phần mềm một cửa điện tử, cần có những thiết bị hỗ trợ cho công tác nhập dữ liệu, truy xuất thông tin và giám sát hoạt động của Bộ phận một cửa (máy tra cứu thủ tục hành chính trên màn hình cảm ứng, máy quét mã vạch kiểm tra tiến độ giải quyết hồ sơ, máy photocopy, máy in, máy tính, máy chủ, hệ thống camera giám sát,…) tất cả được kết nối thống nhất qua hệ thống mạng nội bộ.

Kinh phí dự trù để trang bị các thiết bị điện tử và phần mềm một cửa điện tử là 851.800.000 đồng (chi tiết trình bày tại Phụ lục II).

Tổng kinh phí dự trù để thực hiện Đề án triển khai mô hình một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông theo hướng hiện đại tại Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa là 995.900.000 đồng từ nguồn ngân sách tỉnh cấp.

VI. Tổ chức thực hiện

Sau khi đề án được phê duyệt Sở sẽ tiến hành thực hiện các việc như sau:

- Quý I: Cải tạo, sửa chữa lại phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Quý I: Liên hệ với các cơ quan, đơn vị có chức năng, để hợp đồng mua sắm, lắp đặt các trang thiết bị và phần mềm cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Quý II: Tổ chức hoặc hợp đồng cơ quan chuyên môn tiến hành huấn luyện cho đội ngũ cán bộ, công chức về kỹ năng khai thác, vận hành hệ thống trang thiết bị được trang bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Khai trương tổ chức thực hiện.

VII. Kết luận và kiến nghị

Phần mềm một cửa điện tử cung cấp một môi trường nhất quán, là một đầu mối thống nhất cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết công việc. Việc ứng dụng phần mềm một cửa điện tử trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ tổ chức, cá nhân của cơ quan hành chính nhà nước được xem là một giải pháp hiệu quả, tăng cường năng lực phục vụ, hướng tới công khai, minh bạch, đơn giản, rõ ràng và đúng pháp luật. 

Đề án sẽ góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính nói chung và thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại cùng với áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008, tạo sự liên thông giao tiếp, giải quyết công việc cũng như sự gắn kết chặt chẽ giữa con người với công việc thông qua các quy trình công việc được chuẩn hóa trên môi trường mạng, nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức trên địa bàn tỉnh; góp phần cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh.

Phục vụ tốt nhất cho việc trao đổi dữ liệu hồ sơ giữa các phòng ban liên quan, giữa các sở, ban, ngành liên quan (trong việc giải quyết thủ tục hành chính), tạo điều kiện cho chuyên viên các phòng ban liên quan xử lý tác nghiệp, quản lý hồ sơ của người dân, doanh nghiệp và tổ chức một cách nhanh chóng, chính xác và khoa học, giúp cho lãnh đạo sở, lãnh đạo các phòng ban giám sát, thống kê quá trình giải quyết hồ sơ của người dân, doanh nghiệp và tổ chức cũng như đánh giá nội bộ định kỳ để cải thiện quy trình và nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ người dân.

Cung cấp thông tin công khai minh bạch cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức giám sát việc thực hiện của cơ quan nhà nước trong việc giải quyết công việc của người dân.

Trên đây là Đề án triển khai mô hình một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại Sở Thông tin và Truyền thông, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt./.

PHỤ LỤC I
(Kèm theo Đề án triển khai mô hình một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông theo hướng hiện đại tại Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa)

A. Dự trù trang bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	TT
	Các vật tư, thiết bị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	
	Tổng cộng (A + B)
	144.1000.000 đồng

	1
	Ghế ngồi đợi cho công dân
	10
	300.000
	3.000.000
	

	2
	Bộ bàn ghế cho công dân
	01
	2.000.000
	2.000.000
	

	3
	Máy lạnh 1.5 HP
	02
	10.000.000
	20.000.000
	

	4
	Tủ đựng hồ sơ
	02
	3.000.000
	6.000.000
	

	5
	Bàn - ghế làm việc cho CB một cửa
	02
	2.000.000
	4.000.000
	

	6
	Bục để công khai thủ tục bằng giấy
	01
	1.000.000
	1.000.000
	

	7
	Bảng niêm yết hồ sơ
	01
	700.000
	700.000
	

	8
	Tủ đựng máy xếp hàng tự động và máy tra cứu tình trạng hồ sơ
	01
	2.000.000
	2.000.000
	

	9
	Quạt 
	02
	500.000
	1.000.000
	

	10
	Quầy giao dịch (bằng gỗ, kính và mặt bằng đá granite (2,5mx3m)
	01
	12.000.000
	12.000.000
	

	Tổng cộng A:
	51.700.000 đồng


B. Dự trù sửa chữa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	TT
	Nội dung sửa chữa
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	1
	Vách ngăn phòng bằng nhôm sơn tĩnh điện, kính (30m2)
	30 m2
	1.000.000/m2
	30.000.000
	

	2
	Cửa nhôm
	02 cái
	2.000.000 đ
	4.000.000
	

	3
	Cải tạo lại phòng làm việc của Bộ phận 1 cửa
	01
	45.000.000
	45.000.000
	

	4
	Tiền công
	
	10.000.000
	10.000.000
	

	5
	Bình CO2 loại 3 Kg
	02
	700.000
	1.400.000
	

	6
	Sửa lại hệ thống dây điện
	1
	2.000.000
	2.000.000
	

	Tổng cộng B:
	92.400.000 đồng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHỤ LỤC II

DỰ TRÙ KINH PHÍ THIẾT BỊ VÀ PHẦN MỀM CHO BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ


(Kèm theo Đề án triển khai mô hình một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông theo hướng hiện đại tại Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa)

Đơn vị tính: đồng Việt Nam


		STT

		TÊN THIẾT BỊ

		ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

		Đơn vị tính

		Số lượng

		Đơn giá


(VNĐ)

		Thành Tiền


(VNĐ)



		1

		Máy chủ Server IBM System X3690X5

		+ IBM Server x3690 X5, 2x Intel® Xeon™ Processor X6550 8C, Rack;


+ 24GB RAM = 6 x 4GB (1x4GB) Dual Rank PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz Chipkill LP RDIMM;


+ 2 x IBM 146 GB 2.5in SFF Slim-HS 15K 6Gbps SAS HDD;


+ QLogic 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x;


+ 5m Fiber Optic Cable LC-LC

		Bộ

		1

		300.000.000

		300.000.000



		2

		Máy vi tính cá nhân (cho các chuyên viên bộ phận 1 cửa)

		Intel Desktop Board DG31PR, Chipset Intel G31 / ICH7 FSB 1333/1066/800 - 2 x DDR2 -800/667


Pentium Dual - Core 2200:2.20Ghz, FSB 1066 MHz, 1MB L2 Cache, 2 nhân EM64T, LGA775, Samsung 160GB: 7200 rpm - SATA II


Asus DVD - ROM 18X, LCD 17'' Samsung Sync 743 NX


Mitsumi Black PS/2, Mitsumi USB.


Emaster E548T (quạt bên hông - fan màu) - Jetek 500W 24 pin


UPS: SANTAK

		Bộ

		2

		10.000.000

		20.000.000



		3

		Máy tra cứu thông tin

		LCD 19" Elotouch 1915L/ Cnet có cảm ứng dùng để tra cứu thông tin


CPU Intel Pentium Dual - Cỏe 2200 : 2.20 Ghz,FSB 1066 MHz,1MB L2 Cache, 2 Nhân EM64T, LGA775


Bộ nhớ RAM : 2GB/800 Dynet


HDD : SATA 160GB 7200 rpm - SATA II Samsung, DVD-ROM: 18X


MAINBOARD Intel Desktop Board DG31PR, Chipset Intel G31 / ICH7 FSB 1333/1066/800 - 2 x DDR2-800/667


CASE + NGUỒN : 220V, 500W (quạt thùng), UPS: SANTAK

		Bộ 

		1

		41.000.000

		41.000.000



		4

		Máy tra cứu trạng thái hồ sơ bằng mã vạch

		Màn hình LCD 19" hiển thị thông tin; 


CPU Pentium Dual - Core 2200 : 2.20 GHz, FSB 1066 MHz, 1MB L2 Cache, 2 Nhân EM64T, LGA 775; Bộ nhớ RAM : 1GB/800 Dynet


HDD :SATA 160GB 7200 rpm - SATA II Samsung; DVD - ROM : 18X


MAINBOARD Intel Desktop Board DG31PR, Chipset Intel G31/ ICH7 FSB 1333/1066/800 - 2 x DDR2 - 800/667; KEYBOARD Mitsumi Black PS/2 chính hãng


MOUSE : Mitsumi USB, loại lớn chính hang, CASE + NGUỒN: 220v, 500w (quạt thùng), Thiết bị đọc Vạch metroLogic MS 9590, UPS: SANTAK

		Bộ

		1

		13.000.000

		13.000.000



		5

		Hệ thống hiển thị thông tin xử lý hồ sơ trong ngày

		01 bộ Máy tính + 01 màn hình LCD 32”

		Bộ

		1

		16.000.000

		16.000.000



		6

		HT camera quan sát

		PICOTEK (PC - 608IR MT480) (CCD made in Japan)

		Bộ

		2

		400.000

		800.000



		7

		Hệ thống ghi hình (đầu ghi hình) + LCD 32”

		PICOTEK (PC - 600SA) - Đầu ghi hình 4 kênh, chuẩn nén hình MPEG, có remote, lựa chọn ngôn ngữ, hỗ trợ quan sát qua mạng; HDD: 1TB.

		Bộ

		1

		14.000.000

		14.000.000



		8

		Hệ thống xếp hàng tự động

		Do Korea sản xuất

		Bộ

		1

		92.000.000

		92.000.000



		9

		Phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông

		+ Thực hiện theo Công văn số 1725/BTTTT-ƯDCNTT, ngày 04/06/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho hệ thống một cửa điện tử, bao gồm “Danh mục chức năng cần có” và “Danh mục chức năng nên có” (có văn bản đính kèm).


+ Hệ thống bao gồm 6 tính năng cơ bản như sau: 


(1) Cổng thông tin điện tử của Sở (nâng cấp);


(2) Phần mềm quản lý văn bản và điều hành kết hợp với ISO 9001:2008;


(3) Dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 kết hợp với ISO 9001:2008 và tích hợp quá trình xử lý công việc vào phần mềm Quản lý văn bản và điều hành;


(4) Phần mềm Một cửa điện tử liên thông kết hợp với ISO 9001:2008 và tích hợp quá trình xử lý công việc vào phần mềm Quản lý văn bản và điều hành;


(5) Gửi/nhận văn bản, gửi/nhận hồ sơ dịch vụ hành chính công giữa các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện để phối hợp xử lý;


(6) Kết hợp chữ ký số và chứng thực điện tử của Ban Cơ yếu Chính phủ (sẽ triển khai trong dự án khác) để gửi/nhận văn bản và hồ sơ công việc điện tử giữa các cơ quan, đơn vị.

		Bộ

		1

		300.000.000

		300.000.000



		10

		Máy photocopy

		Canon

		Bộ

		1

		30.000.000

		30.000.000



		11

		Máy in Laser

		HP

		Bộ

		1

		5.000.000

		5.000.000



		12

		Thi công

		Thi công lắp đặt hoàn chỉnh cho hệ thống (nối mạng, thiết bị, dây mạng,…)

		Công

		Khoán

		20.000.000

		20.000.000



		

		

		TỔNG CỘNG

		851.800.000 đồng






































































































































































































































































